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Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP21/12/1997BảoHuỳnh Quốc30021806621

HP15/02/1998ChâuHồ Ngọc30011603502

HP16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ30011806053

HP28/02/2001DanhNguyễn Trung30011906424

21/11/2000ĐạtTrần Võ Tấn30011802555

HP08/10/2000ĐứcNguyễn Văn30011807646

04/11/1998DũngNguyễn Hoàng30061807587

HP17/01/2000DuyĐỗ Văn30011804438

HP28/02/2000DuyNguyễn Thanh30011802209

20/05/1999DuyTrương Tường300118072110

HP29/09/1996HảiTrần Thanh300118077111

06/06/2000HòaTrần Thanh300118027912

22/11/2000HoàngPhan Nguyễn Minh300618006213

HP08/10/1999HùngTrần Chí300217030114

20/12/2000HưngPhạm Đức300118073815

HP17/12/1999KhaVõ Hoàng300117044416

25/01/2001KiệtLê Võ Hoàng Hào300119027517

HP20/07/2000LộcTrương Minh300118073018

24/03/2001LợiTrần Hữu300119038619

20/08/2000LongTrần Bình Nhật300118025720

HP26/03/1999LuậnTrần Quỳnh300118009721

08/04/2000MinhĐặng Hoàng300118067422

HP19/11/2000NamLê Hoài300118071523

13/03/2000NgọcNguyễn Như301119070024

HP26/02/1997NhựtVõ Minh300115015125

18/11/2000TriềuTrần Hải300119068126

06/12/2000TrungLê Chí300118031127

06/02/2000TrungLý Lê Quốc300118024828

HP28/08/1998TúDương Hoàng300118072529

26/12/2000TuấnNguyễn Ngọc Duy300118074930

03/11/1999TùngLê Thanh300918069731
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HP26/06/1997TuyênPhan Thượng300117021632

HP28/12/2000VươngNguyễn Văn300118076333

12/11/2000VyLê Hà Khánh300118039734

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

34

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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